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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p iên toà: Bà    n T   T u. 

 Cá  Hội t ẩm n ân dân: 

       Ông Hu n  Hoàn     i 

        Ông Hu n   in  B n 

 - Thư ký phiên toà: Ông Tr  n  T  n   uố  – Là T   ký Toà án n ân 

dân t àn  p ố Cà   u, tỉn  Cà   u. 

 -   i  i n  i n ki m s t nhân dân thành ph   à   u th m gi  phiên 

t  : Ông H  T  n    n  –  i m sát viên 

 Ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại trụ s  Toà án n ân dân t àn  p ố Cà   u 

xét xử s  t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 372/2018/DS-ST ngày 17 tháng 

10 năm 2018, theo  uyết   n      vụ án r  xét xử số: 756/2018/ ĐXXST-DS 

ngày 25 tháng 10 năm 2018 v  việ  tran     p   p   n  t uê p  n  tr  t  o 

t án   i  : 

Nguyên đơn: Ôn  Lê H n  V – sin  năm: 1957     m t .  

Đ     ỉ:  ố 209,   ờng L, khóm C, p  ờn  S, t àn  p ố C, tỉn  Cà   u. 

Bị đơn: C   Tô N    T – sin  năm: 1975     m t . 

Đ     ỉ:  ố 153,  p 1, xã T, t àn  p ố C, tỉn  Cà   u. 

Ngư i có quy n   i  ngh   v   iên qu n: Bà L u  im T, sin  năm 1956 
    m t . 

Đ     ỉ:  ố 209,   ờn  L, k  m C, p  ờn  S, t àn  p ố C, tỉn  Cà   u. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T  o   n k  i kiện n ày 17/10/2018,  iên  ản      iải và  á  lời k  i 

tron  quá tr n   iải quyết vụ án ông Lê H n  V trình bày: Tr     ây vào t ời 

nào ôn  k ôn  n   r , ôn       o     Tô N    T t uê p  n  tr  theo tháng, 

k ôn  l p t àn  văn  ản, v i  iá thuê 1.000.000 /t án , t    t u n   n  ti n 

  u t án ,  à T i là k á     lâu năm.   i t uê p  n  tr ,  i    à T và ôn  t    

t u n việ  t n  ti n, trả ti n,  i o p  n    o t uê và trả p  n  t uê,   ỉ   n  lời 

n i, k ôn  làm t àn  văn  ản. T  n ày 01/12/2017 d  n  l     ến t án  

02/2018,  à T i   tại p  n  số 24  ủ  d y tr ,  à T i d n     i   t   u t   i   

t án  02/2018, ôn  k ôn  n    ụ t   n ày nào,  à T d n     i, k ôn    p  n  

tr  n  n  v n k     ử  p  n        d n  tron  p  n  mà k ôn  trả p  n    o 

ông,   o  ến n ày 08/10/2018  à T m i d n toàn  ộ    d n   i, m  k    p  n  
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 i mà k ôn   i o trả p  n .   i  à T d n  i,  à T   n t iếu ti n tr  n  n  v   à 

T là v  ôn    n   n  n  ti n v y  ủ   à T nên ôn  k ôn   uộ  p ải trả ti n t uê 

p  n  và   n n   ôn    n  muốn  à T d n  i nên k ôn  n ăn  ản. Hàn  n ày 

 à T là n  ời t u ti n tr   ủ   à T,  à T    t u ti n  ủ   à T vào   u t án  

11/2017 âl (12/2017 dl   à T    n à  i và k ôn  t u ti n p  n  tr   ến n y. 

Hiện n y  à T   n t iếu ti n p  n  t  n ày 01/12/2017  ến n ày d n  i 

08/10/2018   n  10 t án  v i số ti n 10.000.000 . Hiện n y p  n  số 24       

k á   tr  k á  t uê. Tại p iên t   ôn  t  y   i yêu   u, xá    n  ti n t uê t  

n ày 16/12/2018  ến 08/10/2018   n  9.500.000  và yêu   u  à T trả cho ông 

số ti n 9.500.000 , k ôn  yêu   u    k á . 

  Bà Tô N    T tr n   ày: Bà t ốn  n  t  à    t uê p  n  tr   ủ  ôn  V 

n  n   iá t uê là 800.000 /t án , k ôn  p ải 1.000.000 /t án  n   ôn  V tr n  

 ày. C  t    t u n   n  ti n p  n   àn  t án  vào   u t án , k i  à vào   là 

n ày 02 nên  àn  t án    n  ti n p  n  tr  vào n ày 02  àn  t án . Vào n ày 

nào  à k ôn  n   n  n  tr    n ày 31/01/2018 ôn  V   t  iện n    và t áo 

n   n à k ôn    o  à   v     mâu t u n  i   ôn  V v i  à, liên qu n  ến việ  

 à   o  à T là v  ôn  V v y ti n. Đến n ày 31/01/2018  à    yêu   u     

p   n   iải quyết và        iên  ản      iải.   oản  12 n ày s u là n ày 

12/02/2018  à d n  i trả p  n  lại   o ôn  V. T n   ến n ày  à  i  à k ôn    n 

n  ti n tr   ủ  ôn  V. Đến n y  à xá    n   à k ôn  t iếu ti n p  n  tr   ủ  

ôn  V n   ôn  V tr n   ày. Việ  ôn  V   o r n   à   n k    p  n  tr  số 24 

k ôn  trả p  n    o ôn  V n    iên  ản n ày 02/10/2018 là k ôn    n ,  à 

k ôn  t    n  n việ  này. Bà      n  ti n n à tr   ến n ày 02/01/2018 âl là 

n ày 17/02/2018 d  n  l   . Ti n tr   àn  t án   à   n   i o   o  à T là v  

 ủ  ôn  V, k ôn  l n nào   n  ti n p  n  tr    o ôn  V. 

Bà L u  im T tr n   ày: T  n ày  à T   tr  n à  à và ôn  V,  à là n  ời 

trự  tiếp t u ti n p  n . Bà    t u ti n t uê p  n   ủ   à T  ến  ết n ày 

01/12/2017 d  n  l      n  n   ôn  V tr n   ày. T  n ày 01/12/2017  ến k i 

 à T d n  i là    a trả ti n t uê p  n    o  à và ôn  V. Do t iếu n  nên  à    

n à  i t  n ày 01   y 02   à k ôn  n   r    ủ  t án  12/2017 âm l     n ày 

17/01/2018 d  n  l     và k ôn  thu ti n p on  tr   à T   o  ến n y.   

Tại p iên t  : Cá     n  sự    t ốn  n  t    t    t u n t uê p  n  tr , 

 à T   t   u d n     i và k ôn    n   tại p  n     t uê vào k oản   i   t án  

02/2018 dl. Cá     n  sự k ôn  t ốn  n  t  á  nội dun : Ông V   o r n   iá 

t uê là 1.000.000 /t án ,  à T d n     i  i   t án  02/2018 n  n  k ôn  trả 

p  n  và v n k     ử  p  n  tr    o  ến n ày 08/10/2018 m i m  k       trả 

p  ng. T  t án  01/2018  ến t án  10/2018      trả ti n p  n  v i số ti n 

9.500.000 . Bà T   o r n   iá t uê là 800.000 /t án , k i d n     i  i   t án  

02/2018 dl là    trả p  n  và    trả ti n p  n   ến 02/01/2018 âl (17/02/2018 

dl). 

Tại p iên t   Đại diện Viện  i m sát p át  i u: T ẩm p án, t   ký, Hội 

  n  xét xử,    p  àn    n  quy   n   ủ  p áp lu t tố tụn  dân sự. V  nội dun  

vụ án: Đ  n    không    p n  n toàn  ộ yêu   u  ủ  n uyên   n. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Ôn  Lê H n  V k  i kiện yêu   u  à Tô N    T t  n  toán k oản ti n 

t uê p  n  tr  10 t án    n  9.500.000 . Nên tranh ch p gi a các    ng sự 

   c xác   nh là tranh ch p   p   n  t uê p  n  tr  t  o t án  quy   n  tại  i u 

26  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự nên t uộ  t ẩm quy n  iải quyết  ủ  T   án. 

[2] H p   n  t uê p  n  tr   i   n uyên      n m   d  k ôn       l p 

t àn  văn  ản n  n   á     n  sự t ốn  n  t    sự t    t u n t uê p  n  tr  

t  o t án , k ôn   n   n  t ời  ạn t uê. T ời  i n   t   u t uê  á     n  sự 

  u k ôn  xá    n      . Cá     n  sự    t ốn  n  t do    mâu t u n nên ôn  

V    yêu   u  à T trả p  n  và      k  m C, p  ờn  S, t àn  p ố C      iải 

n ày 31/01/2018, s u  uộ       iải này, ôn  V t    n  n  à T    d n p  n   i 

 i   t án  02/2018, p     p v i sự t    n  n  ủ   à T v  việ   à d n  i n ày 

12/02/2018. Tuy n iên ôn  V   o r n   à T d n  i, k     ử  p  n  tr  mà 

k ôn  trả p  n ,  à T k ôn  t    n  n việ  này. Ôn  V xá    n     n     t   

 iện  à T d n  i n ày 12/02/2018 n  n       trả p  n  là tại  iên  ản n ày 

02/10/2018 do p   k  m C p  ờn  S, t àn  p ố C t ự   iện. Tại  iên  ản này 

k ôn     xá  n  n  ủ   BND p  ờn  S t àn  p ố C,   n n   nội dun    n  

  ỉ t    iện p  n  24    k    mà      t    iện  i k   ,   n  k ôn  t    iện 

tron  p  n  24    tài sản, v t dụn   ủ   à T. Ông V   o r n   à T d n toàn  ộ 

   d n   i và trả lại p  n  tr  vào l   04  iờ 30 p  t   i u n ày 08/10/2018    

sự    n  kiến  ủ  ôn  Lê H n   , ôn  Lê  u n  T,  à N uy n T   N, tron     

ông Lê H n    và ôn  Lê  u n  T là  n  ruột  ủ  ông V,  à N uyên T   N    

mối qu n  ệ x m  i n , nên lời tr n   ày  á  n ân    n  này           x m là 

   n     t n  k á   quan    làm  ăn   . N oài  á   ăn    trên ôn  V k ôn  

    r          n     nào k á , tron  k      ôn  là n  ời   o t uê p  n  tr , 

k i k á   tr       trả ti n p  n  mà d n     i t   ôn     quy n  i  lại và  áo 

   qu n    t ẩm quy n  iải quyết, n  n  ôn     k ôn  làm n   v y, mà   o 

r n  ôn  k ôn  yêu   u  à T trả ti n t uê p  n  là     ối tr  số ti n  à T v  

ông   n n   à T là mâu t u n v i lời tr n   ày  ủ  ôn  tại  iên  ản n ày 

31/01/2018 và tại p iên t  , ôn     k  n    n  số ti n  à T n   à T ôn  k ôn  

   trá   n iệm. Ôn  V   o r n   ến n ày 31/01/2018  à T   n n    i t án  ti n 

t uê p  n , n  n  nội dun   iên  ản n ày 31/01/2018 ôn  V   ỉ yêu   u  à T 

trả p  n  mà k ôn  yêu   u trả ti n t uê p  n  tr . H n n   tại s   ăn  ký tạm 

tr  ôn  V nộp, ôn  V k ôn   ăn  ký tạm tr    o  à T t  t án  02/2018. Do    

k ôn        n     t    iện  à T trả p  n  vào n ày 08/10/2018. 

[3] Ôn  V và  à T   u t ốn  n  t t ảo t u n t u ti n t uê p  n  tr  vào 

  u t án  d  n  l   , việ  t u, trả ti n t uê p  n  k ôn  làm văn  ản, k ôn     

   n    . Bà T xá    n     trả ti n    t uê p  n  tr    o  à T l n  uối vào 

n ày 02/01/2018    t uê p  n   ến  ết n ày 02/02/2018 d  n  l   , p     p 

v i lời tr n   ày  ủ   à T v  việ   à T n  n  t u ti n t uê p  n  tr   ủ   à T i 

t  n ày  à    n à  i n ày 02/12/2017 âm l    t   n ày 17/01/2018 d  n  l ch. 

Tại p iên t    à T t    n  n t u ti n p  n   ủ   à T vào n ày 15  àn  t án . 

T n   ến n ày 17/01/2018 t    à T p ải t u ti n t uê p  n  t án  01/2018  ủ  

 à T. N   v y, lời tr n   ày  ủ   à T và  à T là p     p và     ăn    t    iện 
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 à T      n  ti n t uê p  n   ến n ày 15/02/2018, t n   ến n ày  à T d n 

p  n   i n ày 12/02/2018 t    à T    trả xon  ti n t uê tr  cho ông V.  

T   á  n  n   n  trên k ôn      ăn       p n  n yêu   u  ủ  ôn  V v  

việ   uộ   à T p ải trả số ti n 9.500.000 . 

[4] V  án p   dân sự s  t ẩm: Căn     á  Đi u 12, 14, 26 N    quyết 

326/2016/ BTV H14 n ày 30/12/2016 quy   n  v  án p  , lệ p   Toà án, ông 

Lê H n  V là  ối t  n  n  ời   o tu i, thuộ   ối t  n       mi n án p  ,    

     T   án  iải t     n  n  ôn  V k ôn  yêu   u và k ôn  nộp   n yêu   u 

mi n nộp án p   nên ôn  Lê H n  V p ải nộp án p       iá n ạ    ối v i số ti n 

9.500.000  k ôn          p n  n.  

          tr    

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á  Đi u 472  ủ  Bộ lu t dân sự năm 2015; Các Đi u 26, 147, 273 

Bộ lu t tố tụn  dân sự;  á  Đi u 12, 14, 26 N    quyết 326/2016/ BTV H14 

n ày 30/12/2016 quy   n  v  án p  , lệ p   Toà án: 

Không    p n  n toàn  ộ yêu   u  ủ  ôn  Lê H n  V v  việ   uộ   à Tô 

N    T trả số ti n 9.500.000        tr  u     tr             .  

V  án p   dân sự s  t ẩm     iá n ạ     n  475.000  (B   tr       

 ươ                 ông Lê H n  V p ải nộp. N ày 17/10/2018 ôn  Lê H n  

V    nộp tạm  n  án p   số ti n 300.000  (Ba tr             , tại C i  ụ  T i 

 àn  án Dân sự t àn  p ố Cà   u t  o  iên l i số 0001520        uy n t u, 

ôn  Lê H n  V   n p ải tiếp tụ  nộp số ti n án p   175.000  (  t tr       

 ươ                . 

Trườ    ợp         ượ  t        t eo qu   ị   tạ  Đ ều 2 Luật T        

   dâ  sự t     ườ   ượ  t           dâ  sự,   ườ  p    t           dâ  sự  ó 

qu ề  t o  t uậ  t          , qu ề    u  ầu t          , tự   u    t           

 oặ   ị  ưỡ     ế t           t eo qu   ị   tạ        ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật 

T           dâ  sự; t ờ     u t            ượ  t ự       t eo qu   ị   tạ  Đ ều 

30 Luật T           dâ  sự   

Cá     n  sự    quy n k án   áo  ản án tron   ạn 15 n ày k  t  n ày 

tuyên án.  

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    TH M 

           TH M PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

                ký  
Nơi nhận:          

- Đ  n  sự; 

- V  ND T .Cà   u; 

- L u    s  vụ án. 

 

 

 

Phan Thi Thu 

 

 


